
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử CD Địa Anh Tin CN Nghề QP Thể dục SHL Tổng

4 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Đào Ý Lê Huệ K.Anh Vương S Ngân Sơn Sương Hằng Ti Huệ Lợi Tú Ý

4 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Lan T Ý Lê Hoàng S K.Anh Vương S Ngân Trưng Oanh A Hằng Ti Oanh S Lợi Tú Lan T

4 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Tào Hiệp Vũ Hoàng S P.Anh Vương S Ngân Trưng Thích Hằng Ti Oanh S Quang Tú Trưng

4 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Hằng T Hiệp Vũ Kiều Chiến Vương S Ngân Sơn Hưng Hằng Ti Thống Quang Vương Chiến

4 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Hằng T Trung Lê Oanh S Chiến Vương S Ngân Hạnh Hưng Hằng Ti Thống Quang Vương Hằng T

4 3 2 1 3 2 1 1 4 2 2 1 2 1 29

Hoàng T Dũng Nam Huệ Tuyết Vương S Ngân Hạnh Thương Trang Thống Quang Vương Hoàng T

4 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 29

Hội Triều Nam Oanh S Tuyết Vương S Ngân Hạnh Huy A Trang Lan S Quang Lợi Oanh S

4 2 2 1 4 2 1 1 4 2 2 1 2 1 29

Kỷ Dũng Thu H Hoàng S Tuyết Liễu Ngân Sơn Sương Trang Lan S Quang Vương Tuyết

4 2 2 1 4 2 1 1 4 2 2 1 2 1 29

Nhứt Trung Tuấn Kiều Chiến Liễu Ngân Sơn Thương Trang Thoa Quang Tú Thương

4 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Huy T Ái Oanh H Lan S Thu V Húy Liễu Trưng Lan A Tiến Ngãi Ngãi Quang Lợi Huy T

4 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Lư Ý Duyên Lan S Thu V Húy Liễu Trưng Oanh A Trang Ngãi Lan S Quang Lợi Oanh A

4 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Hội Ý Thu H Thống Thu V Húy Liễu Trưng Thích Trang Ngãi Thống Quang Lợi Hội

4 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Lan T Hiệp Thu H Thống Linh Húy Liễu Trưng Thích Tiến Ngãi Hoàng S Quang Lợi Thích

4 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Tào Vâng Duyên Thoa Hà V Húy Ngân Nguyệt Thương Trang Ngãi Thoa Quang Lợi Duyên

4 3 2 2 3 1 1 1 4 2 2 3 1 2 1 32

Hằng T Vâng Tuấn Kiều Linh Húy Ngân Nguyệt Hà A Trâm Ngãi Oanh S Quang Siêng Hà A

4 2 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 32

Tào Ái Vũ Kiều Hà V Húy Ngân Trưng Hưng Trâm Hiệp Kiều Quang Siêng Kiều

4 2 2 2 4 1 1 1 4 2 2 3 1 2 1 32

Tuân Hiệp Vũ Thoa Linh Húy Ngân Trưng Oanh A Tiến Hiệp Hương Quang Siêng Linh

4 2 2 2 4 1 1 1 4 2 2 3 1 2 1 32

Tuân Vâng Oanh H Thống Hà V Húy Ngân Trưng Hưng Tiến Hiệp Huệ Quang Siêng Hà V

4 2 2 1 3 2 1 3 4 1 1 1 2 1 28

Lư Dũng Lê Oanh S P.Anh Húy Liễu Hạnh Lan A Tiến Ái Lợi Tú Hạnh

4 2 2 1 3 2 1 3 4 1 1 1 2 1 28

Lư Trung Nam Hương P.Anh Húy Liễu Hạnh Lan A Tiến Ái Lợi Tú Lan A

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Hoàng T Ái Duyên Huệ Khai Húy Liễu Nguyệt Huy A Tiến Dũng Siêng Tú Khai

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Hoàng T Vâng Nam Huệ K.Anh Húy Liễu Nguyệt Sương Tiến Dũng Siêng Vương Nam

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Nhứt Dũng Nam Hoàng S P.Anh Húy Liễu Nguyệt Huy A Tiến Dũng Tú Vương Hoàng S

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Nhứt Trung Oanh H Hoàng S K.Anh Húy Liễu Nguyệt Huy A Tiến Dũng Tú Vương Oanh H

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Huy T Ái Oanh H Hương Khai Vương S Liễu Sơn Hà A Tiến Ái Vương Siêng Sơn

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Đào Trung Lê Hương Khai Vương S Liễu Sơn Sương Hằng Ti Ái Vương Siêng Trung

4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

Đào Vâng Duyên Hương Khai Vương S Liễu Sơn Hà A Hằng Ti Ái Quang Siêng Hương
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